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I. Điểm trường số 1 

 

 

 

 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Thời gian trực 

Ngày 

13/2 14/2 15/2 16/2 

17/2 

(Mùng 

1 Tết ) 

18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 

1 Trần Thị Nụ HT X   X X       X         X  

 Đặng Thị Cẩm Hương PHT     X X       

2 Đặng Thị Duyên GV X                 X     

3 Nguyễn Thị Dung GV X                 X     

4 Lưu Thị Thu Hiền GV   X                 X   

5 Vũ Thị Luyến GV   X                 X   

6 Đặng Thị Huệ GV     X                 X 

7 Đặng Thị Gấm GV     X                 X 

8 Ngô Thị Huyền GV          X       X     

9 Ngô Thị Sen GV          X       X     

10 Đặng Thị Thu GV         X           X   

11 Nguyễn Thị Huê GV         X           X   

12 Trần Thị Hồng Sâm GV       X              X 

13 Ngô Thị Hường GV       X              X 

14 Khiếu Thị An Trung GV             X     X     

15 Ngô Thị Nhài GV             X     X     

16 Lương  Thị Huệ GV               X     X   

17 Trần Thị Hương GV               X     X   

18 Nguyễn Thị Minh Tân GV                 X     X 

19 Đặng Thị Hoài KT                 X     X 

20 Ngô Đại Thắng BV X X X X X X X X X X X X 



II. Điểm trường số 2 

III. Điểm trường số 3 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Thời gian trực 
Ngày 

13/2 14/2 15/2 16/2 

17/2 

(Mùng 

1 Tết ) 

18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 

1 Dương Thị Tươi PHT X     X  X           X   X 

2 Đặng Thị Thu Hiền GV X             X         

3 Ngô Thị Thơm GV X             X         

4 Trần Thị Liễu GV   X             X       

5 Phạm Thị Nga GV   X             X       

6 Nguyễn Thị Nga GV     X             X     

7 Triệu Thị Hoa GV     X             X     

8 Nguyễn Thị Bích GV       X             X   

9 Đặng Thị Kim Thêu GV       X             X   

10 Đặng Thị Gái GV         X             X 

11 Nguyễn Thị Thu GV         X             X 

12 Nguyễn Thị Huyền GV           X   X         

13 Đặng Thị Quỳnh GV           X   X         

14 Lã Thị Thơm GV             X   X       

15 Nguyễn Thị Dung GV             X   X       

16 Bùi Thị Nga BV X X X X X X X X X X X X 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Thời gian trực 

Ngày 

13/2 14/2 15/2 16/2 

17/2 

(Mùng 

1 Tết ) 

18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 

1 Đặng Thị Cẩm Hương PHT      X        X      X 

2 Đoàn Thị Mai GV X             X         

3 Đặng Thị Chắt GV   X             X       

4 Dương Thị Dàng GV     X             X     

5 Nguyễn Thị Phi Ngân GV       X             X   

6 Trần Thị Ngát GV         X             X 

7 Phạm Thị Nhung GV           X         X   

8 Ngô Thị Thảo GV             X         X 

9 Chu Đức Tiến BV X X X X X X X X X X X X 


